UBND QUẬN BÌNH THẠNH	   ĐỀ THAM KHẢO CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024
        TRƯỜNG THCS PHÚ MỸ	                                      MÔN TOÁN LỚP 9	
		                                                     Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 
Bài 1 (2 điểm). Tính: 
     [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps1.png]
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps2.png]
Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps3.png]
 

Bài 3 (1.5 điểm).Cho hàm số  có đồ thị (d1) và hàm số y = x – 6 có đồ thị (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Bài 4 ( 1 điểm )  
Vào ngày lễ “Black Friday”, cửa hàng hoa của chị Hà đã quyết định giảm giá 20% cho một bó hoa hướng dương và nếu khách hàng mua 10 bó trở lên thì từ bó thứ 10 trở đi khách hàng sẽ chỉ phải trả một nửa giá đang bán. Một khách hàng đã mua hoa hướng dương ở tiệm chị Hà và tổng số tiền khách hàng này đã trả là 648 000 đồng. Hỏi khách hàng này đã mua bao nhiêu bó hoa biết giá một bó hoa hướng dương lúc đầu là 60 000 đồng?

Bài 5: ( 0.75 điểm)
 Một cửa hàng gạo nhập vào kho 480 tấn. Mỗi ngày bán đi 20 tấn. Gọi y (tấn) là số gạo còn lại sau x (ngày) bán.
a) Viết công thức biểu diễn y theo x?
b) Tính số gạo còn lại sau khi bán 1 tuần. ?
c) Hỏi sau bao nhiêu ngày thì cửa hàng đó bán hết gạo ?
 
Bài 6 (0.75 điểm)    Một máy bay bay lên với vận tốc 450 km/h.Đường bay tạo với phương nằm ngang một góc 100 . Hỏi sau 2,4 phút máy bay đạt được độ cao bao nhiêu km theo phương thẳng đứng ?
 
Bài 7 : (3.0 đ ) Cho đường tròn (O) và điểm A bên ngoài đường tròn, từ A vẽ tiếp tuyến AB với đường tròn (B là tiếp điểm). Kẻ đường kính BC của đường tròn (O). AC cắt đường tròn (O) tại D (D khác C).
1. Chứng minh BD vuông góc AC và AB2 = AD . AC.
1. Từ C vẽ dây CE // OA. BE cắt OA tại H. Chứng minh :  H là trung điểm BE , AE là tiếp tuyến của đường tròn (O) 
1. Tia OA cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh FA . CH = HF . CA.
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Bài 1 (2 điểm). Tính:
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps6.png]  
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps10.png]
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps11.png]	
	
Bài 3 (1.5 điểm). 
1. Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ.						1
(d1): 												0.5
· Lập bảng giá trị									0.25
· Vẽ											0.25
Tương tự cho (d2)										0.5
 
1. Tìm toạ độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính.				0.5
·  Phương trình hòanh độ giao điểm							0.25
· Tìm toạ độ giao điểm A(4;-2) của (d1) và (d2)					0.25
 
Bài 4: 
Giá một bó hoa hướng dương sau khi giảm 20%:
60 000 . 80% = 48 000 (đồng) 	
Giá một bó hoa hướng dương khi mua 10 bó trở lên:
48 000 . [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml12752\wps1.png]  = 24 000 (đồng)    	                                                                   		0,25                                                                                                               
Nếu khách hàng mua 9 bó thì số tiền phải trả là:
48 000 .9 = 432 000 (đồng)    	                                                                        		0,25
Vì 648 000 > 432 000 nên khách hàng này đã mua trên 9 bó.
Số bó hoa khách hàng này mua là:
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml12752\wps2.png]                                                                            		0,5
Bài 5:
a )Công thức đúng y= 480-20x                                                                  		0.25
b ) Tính đúng  y= 340 ( tấn)                                                                        		0,25
c  )Tính đúng 24 ngày                                                                                  		0,25
Bài 6
             [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml17588\wps1.png][image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml17588\wps2.png] 
 
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml17588\wps3.png] [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml17588\wps4.png]
 
 
Ta có  2,4’ = 0,04 h 
Quãng đường của máy bay sau 2,4’: 
AC = 450.0,04 = 18 ( km)                                                                             			0,25
Xét tam giác ABC vuông tai B : 
BC = AC.sín 100  [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml17588\wps5.png]3,1 km                                                                            			0,25
Vậy sau 2,4 ‘  máy bay đạt độ cao 3,1 km theo phương thẳng đứng             			0,25

Bài 7 : a/    -CM: BD vuông góc AC   								0.5 	
        -  CM: ∆ABC vuông tại A  								0.25 	
                    - CM: AB2 = AD . AC     								0.25   
 
  b/ Từ C vẽ dây CE // OA. BE cắt OA tại H. Chứng minh H là trung điểm BE              
            AE là tiếp tuyến của đường tròn (O).    	
            -  CM: H trung điểm BE                          						 0.5 	
[bookmark: _GoBack]                      -   CM: AE là tiếp tuyến của đường tròn (O) 					0.5 
                          	
            c/ Tia OA cắt đường tròn (O) tại F. Chứng minh FA . CH = HF . CA.	
            CM: [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps13.png]							0,25	
            CM: [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps14.png]							0,25	
            CM: CF là đường phân giác của [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps15.png].						0,25
                       CM: FA . CH = HF . CA 								0,25                                    
 
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml24044\wps16.png] 
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UBND QU ? N BÌNH TH ? NH       Đ ?  TH AM KH ? O CU ? I   K ?  I NĂM H ? C 2023  –   2024            TRƯ ? NG   THCS  PHÚ  M ?                                           MÔN TOÁN L ? P 9                                                               Th ? i gian 90 phút (không k ?  th ? i gian phát đ ? )       Bài 1   (2 đi ? m). Tính:              Bài 2   (1 đi ? m). Gi ? i phương tr ình:        Bài 3   (1.5 đi ? m).Cho hàm s ?  

x y

2

1





  có  đ ?  th ?  (d 1 ) và hàm s ?  y = x  –   6  có  đ ?  th ?  (d 2 )   a) V ?  (d 1 ) và (d 2 ) trên cùng m ? t m ? t ph ? ng t ? a đ ?  Oxy.   b) Tìm t ? a đ ?  giao đi ? m A c ? a  (d 1 ) và (d 2 ) b ? ng phép toán.     Bài 4   (  1   đi ? m )      Vào ngày l ?   “Black Friday”, c ? a hàng hoa c ? a ch ?   Hà đ ã quy ? t đ ? nh gi ? m giá 20% cho m ? t bó hoa hư ? ng  dương và n ? u khách hàng mua 10 bó tr ?   lên thì t ?   bó th ?   10 tr ?   đi khách hàng s ?   ch ?   ph ? i tr ?   m ? t n ? a  giá  đang bán. M ? t khách hàng đ ã mua hoa h ư ? ng dương  ?   ti ? m ch ?   Hà và t ? ng s ?   ti ? n khách hàng này  đ ã tr ?   là 648  000 đ ? ng. H ? i khách hàng này đ ã mua bao nhiêu bó hoa bi ? t giá m ? t bó hoa hư ? ng dương  lúc đ ? u là 60 000 đ ? ng?     Bài 5:   ( 0.75 đi ? m)     M ? t c ? a hàng g ? o n h ? p vào kho 480 t ? n. M ? i ngày bán đi 20 t ? n. G ? i y (t ? n) là s ?  g ? o còn l ? i sau x  (ngày) bán.   a) Vi ? t công th ? c bi ? u di ? n y theo x?   b) Tính s ?  g ? o còn l ? i sau khi bán 1 tu ? n. ?   c) H ? i sau bao nhiêu ngày thì c ? a hàng đó bán h ? t g ? o ?       Bài 6   (0.75 đi ? m)         M ? t máy bay bay lên v ? i v ? n t ? c 450 km/h.Đư ? ng bay t ? o v ? i phương n ? m ngang  m ? t góc 10 0  . H ? i sau 2,4 phút máy bay đ ? t đư ? c đ ?  cao bao nhiêu km theo phương th ? ng đ ? ng ?       Bài 7  : (3.0 đ )  Cho đư ? ng tròn (O) và  đi ? m A bên ngoài đư ? ng tròn, t ?  A v ?  ti ? p  tuy ? n AB v ? i đư ? ng  tròn (B là ti ? p đi ? m). K ?  đư ? ng kính BC c ? a đư ? ng tròn (O). AC c ? t đư ? ng tròn (O) t ? i D (D khác C).   a)   Ch ? ng minh BD vuông góc AC và AB 2   = AD . AC.   b)   T ?  C v ?  dây CE // OA. BE c ? t OA t ? i H. Ch ? ng minh :  H là trung đi ? m BE , AE là ti ? p tuy ? n  c ? a đư ? ng tròn (O)    c)   Tia OA c ? t đư ? ng tròn (O) t ? i F. Ch ? ng minh FA . CH = HF . CA.      

